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Phụ lục 01
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	NỘI DUNG
	DỰ TOÁN NĂM 2011 UBND TỈNH GIAO
	ƯỚC
   THỰC HIỆN NĂM 2011
	UBND
 TỈNH GIAO NĂM 2012
	HĐND HUYỆN GIAO NĂM 2012
	TĂNG SO VỚI TỈNH GIAO NĂM 2012

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	46.410
	58.616
	58.600
	65.800
	7.200

	I
	Tổng các khoản thu cân đối NSNN
	35.760
	47.966
	48.100
	55.300
	7.200

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	
	
	
	
	

	2
	Thu từ XNQD địa phương
	40
	33
	50
	50
	-

	3
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	23.700
	24.200
	29.500
	30.000
	500

	4
	Thuế sử dụng đất Nông nghiệp
	180
	180
	
	
	-

	5
	Lệ phí trước bạ
	3.380
	4.100
	4.500
	5.200
	700

	6
	Thuế Nhà đất
	2.000
	2.118
	
	
	-

	7
	Thu phí và lệ phí
	900
	1.187
	1.100
	1.200
	100

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	3.500
	10.877
	10.000
	15.000
	5.000

	9
	Chuyển quyền sử dụng đất
	
	1.177
	
	
	

	10
	Thuế thu nhập
	1.100
	1.600
	1.650
	2.000
	350

	11
	Thu tiền thuê đất
	160
	640
	400
	500
	100

	12
	Thu phạt ATGT
	
	150
	
	
	-

	13
	Thuế XNK, Thuế TTĐB hàng NK
	
	26
	
	
	

	14
	Thu đóng góp tự nguyện
	
	178
	
	
	

	15
	Thu khác ngân sách
	800
	1500
	900
	1.350
	450

	II
	Thu quản lý qua NSNN
	10.650
	10.650
	10.500
	10.500
	

	1
	Thu viện phí (Bệnh viện Đa khoa)
	10.500
	10.500
	10.500
	10.500
	

	2
	Thu học phí
	150
	150
	
	
	

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	412.722
	527.285
	515.675
	522.875
	7.200

	I
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	402.072
	516.635
	505.175
	512.375
	7.200

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	35.760
	47.966
	48.100
	53.100
	5.000

	
	-Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%
	
	
	
	
	-

	
	-Thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ %
	
	
	
	
	-

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	366.312
	467.624
	457.075
	457.075
	-

	3
	Nguồn tăng thu
	
	1.045
	
	2.200
	2.200

	II
	Các khoản thu quản lý qua NSNN
	10.650
	10.650
	10.500
	10.500
	

	
	Thu viện phí
	10.500
	10.500
	10.500
	10.500
	

	
	Thu học phí
	150
	150
	
	
	


Phụ lục số 02
BIỂU TỔNG HƠP  DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	 DỰ TOÁN UBND TỈNH GIAO ĐẦU
 NĂM 2011 
	UBND TỈNH GIAO NĂM 2012
	HĐND HUYỆN GIAO NĂM 2012
	 CHÊNH LỆCH 
SO VỚI TỈNH GIAO 

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
 ĐỊA PHƯƠNG
	412.722
	515.675
	522.875
	7.200

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
 ĐỊA PHƯƠNG
	392.873
	497.962
	505.162
	7.200

	I
	Chi đầu tư phát triển
	12.790
	19.290
	24.290
	5.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất

	3.500
	10.000
	15.000
	5.000

	
	Trong đó: +  Lập quỹ phát triển đất
	1.050
	3.000
	5.000
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	700
	2.000
	3.000
	

	
	+ Kinh phí đàu tư XD CSHT
	1.750
	5.000
	5.500
	

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, thị trấn được phân cấp
	
	
	1.500
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	9.290
	9.290
	9.290
	

	II
	Chi thường xuyên
	378.409
	476.203
	478.403
	2.200

	I
	Chi ngân sách trên địa bàn huyện
	378.409
	476.203
	478.403
	2.200

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	15.665
	18.705
	18.705
	-

	
	- Chi sự nghiệp Nông - Lâm nghiệp
	7.250
	9.350
	9.350
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch nông thôn mới
	1.400
	
	
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây Cao su
	125
	125
	125
	

	
	+ KP hỗ trợ phát triển KTXH bản đặc biệt khó khăn
	
	5.100
	5.100
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	
	250
	250
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch  bảo vệ rừng
	
	
	1.300
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP
	990
	1.655
	1.655
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	1.950
	2.050
	2.050
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.000
	1.000
	1.000
	

	
	- Hỗ trợ kinh phí Chương trình 925
	
	850
	850
	

	
	- Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	750
	1.000
	1.000
	

	
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	925
	850
	850
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác 
(XD nông thôn mới, Ban QL chợ 70; Trung tâm dạy nghề huyện...)
	2.800
	1.950
	1.950
	

	
	
	
	
	150
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	238.265
	310.387
	310.387
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	4.900
	11.930
	11.930
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg; NQ 370/2011/NQ-HĐND
	
	5.000
	5.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	
	36.372
	36.372
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	
	160
	160
	

	
	+ Kinh phí hoạt động của TT giáo dục cộng đồng
	
	600
	600
	

	
	+ Kinh phí tổ chức Hội khoẻ phù đổng
	
	820
	820
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	5.020
	5.020
	5.020
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg
	
	1.940
	1.940
	

	
	+ Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	2.150
	2.450
	2.450
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	20.350
	25.200
	25.200
	

	
	+ Kinh phí thường xuyên Y tế xã
	570
	570
	570
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách Y tế bản
	1.447
	1.924
	1.924
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	160
	222
	222
	

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	300
	1.800
	1.800
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	340
	340
	340
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	1.850
	2.250
	2.250
	-

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	50
	50
	50
	

	
	+ KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	600
	700
	700
	

	
	+ KP tuyên truyền 50 năm  thiết lập quan hệ VN-Lào; Thuỷ điện Sơn La
	150
	150
	150
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	80
	80
	80
	

	5
	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình
	
	2.000
	2.000
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	
	96
	96
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	21.536
	22.694
	22.694
	

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	3.737
	3.759
	3.759
	

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	484
	780
	780
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190
	1.190
	1.190
	

	
	- KP hoạt động Trung tâm GDLĐ huyện
(Trong đó: Nguồn CCTL: 20 triệu đồng)
	750
	1.250
	1.250
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	10.240
	9.250
	9.250
	

	
	- KP thực hiện Quyết định sô  289/QĐ-TTg
	320
	320
	320
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số  102/QĐ-TTg
	3.830
	4.350
	4.350
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	985
	1.795
	1.795
	

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà các đối tượng CS nhân dịp tết nguyên đán
	420
	420
	420
	

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi theo TT số  21/2011/TT-BTC
	
	500
	500
	

	
	+ KP thăm hỏi các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	235
	235
	235
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	63.869
	74.419
	75.299
	880

	a
	Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 03
	120
	140
	140
	-

	b
	Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ
	3.880
	4.790
	4.790
	-

	
	+ KP BCĐ thực hiện tăng cường "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	50
	100
	100
	

	
	+ Kinh phí Tiểu ban Chăm sóc sức khoẻ cán bộ BTV Huyện uỷ Q.lý
	
	
	300
	

	
	+ các khoản chi điều hành của Thường trực Huyện uỷ
	
	
	176
	

	
	+ Các khoản chi khác (Trong đó đã bao gồm KP cấp ủy viên doanh nghiệp: )
	
	
	200
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	200
	200
	200
	

	c
	- Chi quản lý Nhà nước cấp huyện
	7.750
	8.680
	9.560
	880

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	70
	80
	80
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	50
	60
	60
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	50
	60
	60
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	100
	150
	150
	

	
	+ KP thi đua khen thưởng
	
	
	300
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	400
	400
	400
	

	
	+ Các khoản chi điều hành của TT UBND huyện
	
	
	200
	

	
	+ KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Mộc Châu; 
Ngày hội văn hoá
	
	
	880
	

	d
	-  Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	140
	160
	160
	

	e
	- Kinh phí hoạt động của HĐND
	290
	350
	350
	

	g
	- Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện
	2.400
	2.915
	2.915
	

	
	Trong đó: 
+ KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50
	50
	50
	

	
	+ KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	100
	135
	135
	

	
	+ Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể (Đại hội Hội nông dân: 100 triệu; Đại hội đoàn TN: 35 triệu)
	100
	135
	135
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết địnhb số 80/2005/QĐ-TTg
	50
	50
	50
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	150
	150
	150
	

	h
	- Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	49.289
	57.384
	57.384
	

	
	+ Kinh phí CCTL theo mức 1.050.000 đồng.
	1.674
	3.850
	3.850
	

	
	+ Kinh phí phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu, tổ dân phố
	
	810
	810
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	1.700
	1.840
	1.840
	

	
	+   Nguồn CCTL năm 2012
	610
	610
	610
	

	8
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	1.214
	1.638
	1.638
	

	
	Trong đó:
 + Nguồn cải cách tiền lương năm 2012
	60
	60
	60
	

	
	+ KP đào tạo lớp sơ cấp LLCT
	
	300
	300
	

	
	+ KP mua sắm trang thiết bị dạy  học theo Thông báo số 19-TB/TU
	
	120
	120
	

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 3, 4
	
	107,5
	107,5
	

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	5.950
	7.810
	7.810
	

	
	+ Kinh phí chi công an viên bản, tiểu khu
	1.368
	1.720
	1.720
	

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	1.150
	1.400
	1.400
	

	
	     + Văn phòng Huyện ủy
	
	
	
	

	
	     + Văn phòng HĐND - HĐND
	
	
	
	

	
	+ Bổ sung kinh phí công tác đối ngoại  ngoài định mức
	
	200
	200
	

	
	+ KP thực hiện Luật DQTV; Tập huấn GDQP đối tượng
	1.650
	2.710
	2.710
	

	10
	Chi khác ngân sách
	1.750
	1.750
	1.750
	

	
	- Nguồn CCTL năm 2012
	180
	180
	180
	

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	230
	230
	230
	

	
	- Các khoản chi điều hành của TT Huyện uỷ (Văn phòng Huyện uỷ)
	
	
	200
	

	
	- Các khoản chi điều hành của TT UBND (Văn phòng HĐND-UBND)
	
	
	300
	

	
	- Đại hội Hội Cựu chiến binh
	
	
	100
	

	
	- Đại hội Đoàn thanh niên
	
	
	65
	

	
	- KP hoạt động Hội khuyến học
	
	
	70
	

	
	- KP Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	
	50
	

	
	- KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Mộc Châu; Ngày hội văn hoá
	
	
	120
	

	
	- Kinh phí hoạt động Tiểu đội luân phiên Thường trực xã Lóng Sập
	
	
	100
	

	
	- Kinh phí hoạt động Hội cựu TNXP
	
	
	20
	

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	7.960
	9.350
	9.570
	220

	
	Trong đó:
 - Dự phòng Ngân sách cấp huyện
	6.685
	7.950
	8.170
	220

	
	- Dự phòng Ngân sách cấp xã,  thị trấn
	1.275
	1.400
	1.400
	

	12
	Các khoản chi từ nguồn tăng thu
	
	
	1.100
	1.100

	
	Trong đó: 
 + Kinh phí để CCTL năm 2012
	
	
	1.100
	

	III
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu, tổ dân phố
	1.674
	2.469
	2.469
	

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.092
	1.157
	1.157
	

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	582
	582
	582
	

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	
	730
	730
	

	B
	Chi Chương trình mục tiêu NSTW
	9.199
	7.213
	7.213
	-

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định sô 160/2007QĐ-TTg
	2.000
	2.000
	2.000
	

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 1592/QĐ-TTg
	4.500
	5.213
	5.213
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo QĐ số 1672008//QĐ-TTg
	2.699
	
	
	

	C
	Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN
	10.650
	10.500
	10.500
	-

	
	Chi từ nguồn thu viện phí
	10.500
	10.500
	10.500
	-

	
	Chi từ nguồn thu học phí
	150
	
	
	-


Phụ lục số 03
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

(Theo phân cấp)

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	UBND TỈNH GIAO NĂM 2012
	HĐND HUYỆN GIAO NĂM 2012
	PHÂN CẤP 

	
	
	
	
	 HUYỆN 
	 XÃ, TT 

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	515.675
	522.875
	454.339
	68.536

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	497.962
	505.162
	436.626
	68.536

	I
	Chi đầu tư phát triển
	19.290
	24.290
	24.290
	-

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	10.000
	15.000
	15.000
	-

	
	Tr.đó:
+ Lập quỹ phát triển đất
	3.000
	5.000
	5.000
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	2.000
	3.000
	3.000
	

	
	+ KP đầu tư XD CSHT
	5.000
	5.500
	5.500
	

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, thị trấn theo phân cấp
	
	1.500
	1.500
	

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	9.290
	9.290
	9.290
	

	II
	Chi thường xuyên
	476.203
	478.403
	412.336
	66.067

	I
	Chi ngân sách trên địa bàn huyện
	476.203
	478.403
	412.336
	66.067

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	18.705
	18.705
	17.705
	1.000

	
	- Chi sự nghiệp Nông - Lâm nghiệp
	9.350
	9.350
	9.350
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây Cao su
	125
	125
	125
	

	
	+ KP hỗ trợ phát triển KTXH bản đặc biệt khó khăn
	5.100
	5.100
	5.100
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	250
	250
	250
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch bảo vệ rừng
	
	1.300
	1.300
	

	
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	1.655
	1.655
	1.655
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	2.050
	2.050
	2.050
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.000
	1.000
	
	1.000

	
	- Kinh phí Chương trình 925
	850
	850
	850
	

	
	- Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	1.000
	1.000
	1.000
	

	 
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	850
	850
	850
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.950
	1.950
	1.950
	0

	 
	Trong đó:  
+ Ban quản lý chợ KM 70
	
	200
	200
	

	 
	+ KP lương, PC lương, chi khác Trung tâm dạy nghề huyện
	
	570
	570
	

	 
	+ KP xây dựng nông thôn mới
	
	1.180
	1.180
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	310.387
	310.387
	309.787
	600

	 
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	11.930
	11.930
	11.930
	

	 
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg; NQ 370/2011/NQ-HĐND
	5.000
	5.000
	5.000
	

	 
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định  số 54/NĐ-CP
	36.372
	36.372
	36.372
	

	 
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	160
	160
	160
	

	 
	+ Kinh phí hoạt động của TT Giáo dục cộng đồng
	600
	600
	
	600

	 
	+ Kinh phí tổ chức Hội khoẻ phù đổng
	820
	820
	820
	

	 
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	5.020
	5.020
	5.020
	

	 
	+ Hỗ trợ học sinh 5 tuổi theo Quyết định  số 239/QĐ-TTg
	1.940
	1.940
	1.940
	

	 
	+ Các Chế độ, Chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	2.450
	2.450
	2.450
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	25.200
	25.200
	23.276
	1.924

	
	+ Kinh phí thường xuyên Y tế xã
	570
	570
	570
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách Y tế bản
	1.924
	1.924
	
	1.924

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	222
	222
	222
	

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	1.800
	1.800
	1.800
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	340
	340
	340
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	2.250
	2.250
	2.250
	-

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	50
	50
	50
	

	
	+ KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK )
	700
	700
	700
	

	
	+ KP tuyên truyền 50 năm  thiết lập quan hệ VN-Lào; Thuỷ điện Sơn La
	150
	150
	150
	

	
	+ KP tổ chức ngày hội văn hóa
	
	
	
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	80
	80
	80
	

	5
	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình
	2.000
	2.000
	2.000
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	96
	96
	96
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	22.694
	22.694
	18.935
	3.759

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	3.759
	3.759
	
	3.759

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	780
	780
	780
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190
	1.190
	1.190
	

	
	- KP hoạt động Trung tâm GDLĐ huyện
(Trong đó: Nguồn CCTL: 20 triệu đồng)
	1.250
	1.250
	1.250
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	9.250
	9.250
	9.250
	

	
	- KP thực hiện Quyết định  số 289/QĐ-TTg
	320
	320
	320
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	4.350
	4.350
	4.350
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	1.795
	1.795
	1.795
	

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà các đối tượng CS nhân dịp tết nguyên đán
	420
	420
	420
	

	
	+ KP thăm hỏi , tặng quà người cao tuổi theo TT số 21/2011/TT-BTC
	500
	500
	500
	

	
	+ KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	235
	235
	235
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	74.419
	75.299
	22.375
	52.924

	a
	Kinh phí  hoạt động của Ban Chỉ đạo 03
	140
	140
	140
	

	b
	Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ
	4.790
	4.790
	4.790
	

	
	+ KP BCĐ thực hiện tăng cường "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100
	100
	100
	

	
	+ Kinh phí tiểu ban chăm sóc sức khoẻ cán bộ BTV Huyện uỷ Q.lý
	
	
	300
	

	
	+ Các khoản chi điều hành của Thường trực Huyện uỷ
	
	
	176
	

	
	+ Các khoản chi khác (Trong đó: Đã bao gồm KP cấp ủy viên doanh nghiệp )
	
	
	200
	

	
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	200
	200
	200
	

	c
	- Chi quản lý Nhà nước cấp huyện
	8.680
	9.560
	9.560
	

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	80
	80
	80
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	60
	60
	60
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	60
	60
	60
	

	 
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150
	150
	150
	

	 
	+ KP thi đua khen thưởng
	
	
	300
	

	 
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	400
	400
	400
	

	 
	+ Các khoản chi điều hành của TT UBND huyện
	
	200
	200
	

	 
	+ KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Mộc Châu; Ngày hội văn hoá
	
	880
	880
	

	d
	-  Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	160
	160
	160
	

	e
	- Bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND
	350
	350
	350
	

	g
	- Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện
	2.915
	2.915
	2.915
	

	 
	Trong đó:
 + KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50
	50
	50
	

	 
	+ KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	135
	135
	135
	

	 
	+ Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể 
(Đại hội Hội nông dân: 100 triệu; Đại hội đoàn TN: 35 triệu)
	135
	135
	135
	

	 
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định sô 80/2005/QĐ-TTg
	50
	50
	50
	

	 
	'+ Nguồn CCTL năm 2012
	150
	150
	150
	

	h
	- Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	57.384
	57.384
	4.460
	52.924

	 
	+ Kinh phí CCTL theo mức 1.050.000 đồng.
	3.850
	3.850
	3.850
	

	 
	+ Kinh phí phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu, tổ dân phố
	
	810
	
	810

	 
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	1.840
	1.840
	
	1.840

	 
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	610
	610
	610
	

	8
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	1.638
	1.638
	1.638
	

	 
	Trong đó:
 + Nguồn cải cách tiền lương năm 2012
	60
	60
	60
	

	 
	+ KP đào tạo lớp sơ cấp LLCT
	300
	300
	300
	

	 
	+ KP mua sắm trang thiết bị dạy  học theo Thông báo  số 19-TB/TU
	120
	120
	120
	

	 
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 3, 4
	107,5
	107,5
	107,5
	

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	7.810
	7.810
	3.350
	4.460

	 
	+ Kinh phí chi công an viên bản, tiểu khu
	1.720
	1.720
	
	1.720

	 
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	1.400
	1.400
	800
	600

	 
	Trong đó:
+ Văn phòng Huyện uỷ
	
	
	200
	

	
	+ Văn phòng HĐND-UBND
	
	
	400
	

	 
	+ Bổ sung kinh phí công tác đối ngoại  ngoài định mức
	200
	200
	200
	

	 
	+ KP thực hiện Luật DQTV; Tập huấn GDQP đối tượng
	2.710
	2.710
	570
	2.140

	10
	Chi khác ngân sách
	1.750
	1.750
	1.750
	

	
	- Nguồn CCTL năm 2012
	180
	180
	180
	

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	230
	230
	230
	

	
	- Các khoản chi điều hành của TT Huyện uỷ (Văn phòng Huyện uỷ)
	
	200
	200
	

	
	- Các khoản chi điều hành của TT UBND (Văn phòng HĐND-UBND)
	
	300
	300
	

	
	- Đại hội Hội Cựu chiến binh
	
	100
	100
	

	
	- Đại hội Đoàn thanh niên
	
	65
	65
	

	
	- KP hoạt động Hội khuyến học
	
	70
	70
	

	
	- KP Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	50
	50
	

	
	- KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Mộc Châu; Ngày hội văn hoá
	
	120
	120
	

	
	- Kinh phí hoạt động Tiểu đội luân phiên Thường trực xã Lóng Sập
	
	100
	100
	

	
	- Kinh phí hoạt động Hội cựu TNXP
	
	20
	20
	

	
	- Kinh phí hoạt động Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi
	
	
	
	

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	9.350
	9.570
	8.170
	1.400

	
	Trong đó:
- Dự phòng Ngân sách cấp huyện
	7.950
	8.170
	8.170
	

	
	- Dự phòng Ngân sách cấp xã, thị trấn
	1.400
	1.400
	
	1.400

	12
	Các khoản chi từ nguồn tăng thu để CCTL
	
	1.100
	1.100
	

	
	+ Kinh phí để CCTL năm 2012
	
	1.100
	1.100
	

	III
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu, tổ dân phố
	2.469
	2.469
	-
	2.469

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.157
	1.157
	
	1.157

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	582
	582
	
	582

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	730
	730
	
	730

	B
	Chi Chương trình mục tiêu NSTW
	7.213
	7.213
	7.213
	-

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định  số 160/2007QĐ-TTg
	2.000
	2.000
	2.000
	

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số  1592/QĐ-TTg
	5.213
	5.213
	5.213
	

	C
	Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN
	10.500
	10.500
	10.500
	

	
	Chi từ nguồn thu viện phí
	10.500
	10.500
	10.500
	


Phụ lục số 04
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN  CHI CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	DỰ TOÁN
NS NĂM 2012
	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

	
	
	
	

	 
	TỔNG DỰ TOÁN PHÂN BỔ
	4.750
	 

	I
	Chi sự nghiệp kinh tế
	2.300
	 

	1
	Sự nghiệp Nông nghiệp - Lâm nghiệp
	250
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	250
	

	
	Trong đó: Hạt Kiểm lâm Mộc Châu
	150
	

	
	Trong đó: Hạt Kiểm lâm Xuân Nha
	100
	

	2
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.000
	Đội quản lý đô thị

	3
	Chi sự nghiệp Môi trường
	850
	Đội quản lý đô thị

	4
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	200
	Chợ TT KM 70 - TTNT

	II
	Chi hỗ trợ an ninh  - quốc phòng
	2.450
	

	1
	Chi hỗ trợ quốc phòng
Trong đó: Kinh phí hoạt động Tiểu đội luân phiên Thường trực xã Lóng Sập: 100 triệu
	1.970
	Ban chỉ huy quân sự huyện

	2
	Chi hỗ trợ An ninh
	480
	Công an huyện


Phụ lục 05
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ

 NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2012

 (Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu) 

 
Đơn vị tính: triệu đồng 
	TT
	Nội dung
	 Tổng cộng 
	 Chi thường xuyên/Tự chủ 
	 Chi không TX/không tự chủ 

	
	
	
	
	

	A
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
	271.035
	245.095
	25.940

	1
	Phòng giáo dục
	271.035
	245.095
	25.940

	B
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	33.776
	31.414
	2.362

	I
	Đơn vị tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
(Đảm bảo toàn bộ kinh phí)
	13.332
	12.770
	562

	 
	Trung tâm Y tế
	13.332
	12.770
	562

	II
	Đơn vị tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 
(Đảm bảo một phần kinh phí)
	20.444
	18.644
	1.800

	 
	Bệnh viện Đa khoa
	20.444
	18.644
	1.800

	C
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	42.830
	14.354
	28.476

	I
	Đơn vị tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP
	42.522
	14.046
	28.476

	1
	Huyện uỷ Mộc Châu
	5.330
	3.954
	1.376

	 
	Trong đó: - CCTL
	200
	
	200

	2
	Văn phòng HĐND - UBND
	4.424
	2.924
	1.500

	 
	Trong đó: - CCTL
	400
	
	400

	3
	Thanh tra huyện
	569
	514
	55

	4
	Phòng LĐ-TB và XH
	11.036
	581
	10.455

	5
	Khối đoàn thể
	3.100
	2.395
	705

	 
	Trong đó: - CCTL
	150
	
	150

	6
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	5.078
	573
	4.505

	7
	Phòng Văn hoá
	306
	256
	50

	8
	Phòng Tư Pháp
	445
	365
	80

	9
	Phòng Tài chính - Kế Hoạch
	680
	680
	

	10
	Phòng Tài Nguyên và Môi trường
	404
	404
	

	11
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng
	488
	488
	

	12
	Phòng Nội vụ
	729
	429
	300

	13
	Phòng Y Tế
	222
	222
	

	14
	Phòng Dân Tộc
	9.711
	261
	9.450

	II
	Đơn vị thực hiện theo NĐ số 43/2006/NĐ-CP
	308
	308
	-

	1
	Ban BT GPMB
	148
	148
	

	2
	Văn phòng đăng ký Quyền SD đất
	160
	160
	

	D
	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ (NĐ số 43)
	2.200
	870
	1.330

	 
	Trung tâm VH - TT - TT
	2.200
	870
	1.330

	 
	Trong đó: - CCTL
	
	
	80

	E
	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TH
	2.000
	1.904
	96

	 
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	2.000
	1.904
	96

	F
	CÁC ĐƠN VỊ  KHÁC
	4.238
	2.678
	1.560

	1
	Trung tâm Giáo dục Lao động
	2.030
	1.230
	800

	 
	Trong đó: - CCTL
	-
	
	20

	2
	TT Chính trị
	1.638
	878
	760

	 
	-Trong đó: CCTL
	60
	
	60

	3
	TT Dạy nghề (thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ-CP)
	570
	570
	

	 
	TỔNG CỘNG
	356.079
	296.315
	59.764


Phụ lục số 06
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHI THƯỜNG XUYÊN, 
CHI CTMT NSTW CÁC NỘI DUNG CHI CHƯA PHÂN BỔ NĂM 2012

 (Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu) 

Đơn vị tính: Triệu đồng
	SỐ TT
	NỘI DUNG CHI
	DỰ TOÁN NS NĂM 2012
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI CHƯA PHÂN BỔ
	74.220
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	5.000
	

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT cấp huyện
	3.500
	

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, thị trấn theo phân cấp
	1.500
	

	2
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	5.380
	

	
	- Chi sự nghiệp Giao thông, Công nghiệp
	2.050
	

	
	+ Kinh phí quy hoạch bảo vệ rừng
	1.300
	

	
	+ KP xây dựng nông thôn mới
	1.180
	

	
	- Kinh phí Chương trình 925
	850
	

	3
	Chi Sự nghiệp Giáo dục
	38.822
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	36.372
	

	
	Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	2.450
	

	4
	Chi đảm bảo xã hội
	2.150
	

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	640
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190
	

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	320
	

	5
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	200
	

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	200
	

	6
	Chi khác ngân sách huyện
	845
	

	
	Trong đó:
 + Chi đảm bảo an toàn giao thông
	230
	

	
	+ KP tiết kiệm để CCTL
	180
	

	
	+ KP tổ chức các HĐ kỷ niệm 60 năm GP Mộc Châu; Ngày hội VH
	120
	

	7
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	4.460
	

	
	+ Kinh phí CCTL theo mức 1.050.000 đồng.
	3.850
	

	
	+   Nguồn CCTL năm 2012
	610
	

	8
	Dự phòng ngân sách huỵện
	8.170
	

	9
	Chi từ nguồn tăng thu
	1.980
	

	
	+ Kinh phí CCTL
	1.100
	

	
	+ KP tổ chức các HĐ kỷ niệm 60 năm GP Mộc Châu; Ngày hội VH
	880
	

	10
	Chi Chương trình mục tiêu NSTW
	7.213
	

	
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg
	2.000
	

	
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	5.213
	


Phụ lục số 07
PHƯƠNG ÁN NHIỆM VỤ  THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2012

 (Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên Xã,
 Thị Trấn
	Tổng Số
	 Trong đó 

	
	
	
	 Môn Bài 
	 Hộ KD 
	 KD Vận Tải 
	 XDCB 
	 Phí, Lệ Phí 
	 Thu Khác 

	 
	Tổng cộng
	4.921
	700
	3.053
	215
	132
	610
	211

	1
	Lóng Sập
	31
	4
	11,5
	1
	0,5
	8
	6

	2
	Xuân Nha
	22
	1
	4,5
	-
	0,5
	10
	6

	3
	Chiềng Khừa
	26
	1
	4,5
	1
	0,5
	10
	9

	4
	Tân Hợp
	13
	1
	1
	-
	0,5
	6
	4

	5
	Suối Bàng
	15
	2
	2
	-
	0,5
	6
	4

	6
	Mường Men
	8
	-
	-
	0,5
	0,5
	1
	6

	7
	Lóng Luông
	98
	25
	55
	5
	1
	5
	7

	8
	Vân Hồ
	73
	13
	40
	2
	1
	10
	7

	9
	Quang Minh
	14
	1
	-
	1,5
	0,5
	7
	4

	10
	Mường Tè
	29
	6
	9,5
	7
	0,5
	2
	4

	11
	Song Khủa
	25
	5
	4
	-
	0,5
	8
	7

	12
	Tô Múa
	67
	17
	30
	3
	2
	8
	7

	13
	Chiềng Khoa
	28
	5
	6
	5
	1
	2
	9

	14
	Phiêng Luông
	32
	3
	11
	2
	1
	8
	7

	15
	Chiềng Yên
	15
	1
	-
	1,5
	0,5
	5
	7

	16
	Hua Păng
	36
	6
	15
	3
	1
	5
	6

	17
	Nà Mường
	75
	18
	40
	5
	1
	5
	6

	18
	Quy Hướng
	16
	1
	1
	-
	0,5
	7
	6

	19
	Tân Lập
	105
	30
	40
	18
	2
	6
	9

	20
	Chiềng Hắc
	56
	10
	15
	6
	1
	15
	9

	21
	Mường Sang
	55
	10
	18,5
	5
	1,5
	10
	10

	22
	Chiềng Sơn
	205
	45
	100
	19,5
	5,5
	25
	10

	23
	Đông Sang
	35
	5
	6,5
	5
	1,5
	10
	7

	24
	Liên Hoà
	18
	2
	5
	-
	0,5
	6
	4

	25
	Tà Lại
	19
	1
	5
	1
	0,5
	5
	6

	26
	TT Mộc Châu
	1.960
	245
	1.345
	50
	55
	250
	15

	27
	TT N.Trường
	1.810
	240
	1.280
	73
	50
	150
	17

	28
	Chiềng Xuân
	19
	1
	1,5
	-
	0,5
	10
	6

	29
	Tân Xuân
	19
	1
	1,5
	-
	0,5
	10
	6


Phụ lục số 08
PHƯƠNG ÁN NHIỆM VỤ THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2012
 (Kèm theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 20/12/2011 của HĐND huyện Mộc Châu) 


Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng Số
	Thu trợ
cấp cân đối
	Thu trên
địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Môn bài
	Hộ KD
	KD 
Vận Tải
	XDCB
	Phí, lệ phí
	Thu Khác

	 
	Tổng Cộng
	68.536
	63.615
	4.921
	700
	3.053
	215
	132
	610

	211

	1
	Lóng Sập
	2.785
	2.754
	31
	4
	11.5
	1
	0.5
	8
	6

	2
	Xuân Nha
	2.096
	2.074
	22
	1
	4.5
	-
	0.5
	10
	6

	3
	Chiềng Khừa
	2.379
	2.353
	26
	1
	4.5
	1
	0.5
	10
	9

	4
	Tân Hợp
	2.744
	2.731
	13
	1
	1
	-
	0.5
	6
	4

	5
	Suối Bàng
	2.256
	2.241
	15
	2
	2
	-
	0.5
	6
	4

	6
	Mường Men
	1.926
	1.918
	8
	-
	-
	0.5
	0.5
	1
	6

	7
	Lóng Luông
	2.011
	1.913
	98
	25
	55
	5
	1
	5
	7

	8
	Vân Hồ
	2.624
	2.551
	73
	13
	40
	2
	1
	10
	7

	9
	Quang Minh
	1.730
	1.716
	14
	1
	-
	1.5
	0.5
	7
	4

	10
	Mường Tè
	2.149
	2.120
	29
	6
	9.5
	7
	0.5
	2
	4

	11
	Song Khủa
	2.210
	2.186
	25
	5
	4
	-
	0.5
	8
	7

	12
	Tô Múa
	2.703
	2.636
	67
	17
	30
	3
	2
	8
	7

	13
	Chiềng Khoa
	2.579
	2.551
	28
	5
	6
	5
	1
	2
	9

	14
	Phiêng Luông
	1.810
	1.778
	32
	3
	11
	2
	1
	8
	7

	15
	Chiềng Yên
	2.229
	2.214
	15
	1
	-
	1.5
	0.5
	5
	7

	16
	Hua Păng
	2.107
	2.071
	36
	6
	15
	3
	1
	5
	6

	17
	Nà Mường
	2.241
	2.166
	75
	18
	40
	5
	1
	5
	6

	18
	Quy Hướng
	2.418
	2.422
	16
	1
	1
	-
	0.5
	7
	6

	19
	Tân Lập
	2.670
	2.565
	105
	30
	40
	18
	2
	6
	9

	20
	Chiềng Hắc
	2.304
	2.248
	56
	10
	15
	6
	1
	15
	9

	21
	Mường Sang
	2.188
	2.133
	55
	10
	18.5
	5
	1.5
	10
	10

	22
	Chiềng Sơn
	3.197
	2.992
	205
	45
	100
	19.5
	5.5
	25
	10

	23
	Đông Sang
	2.085
	2.050
	35
	5
	6.5
	5
	1.5
	10
	7

	24
	Liên Hoà
	1.829
	1.811
	18
	2
	5
	-
	0.5
	6
	4

	25
	Tà Lại
	2.155
	2.136
	19
	1
	5
	1
	0.5
	5
	6

	26
	TT Mộc Châu
	2.677
	717
	1.960
	245
	1.345
	50
	55
	250
	15

	27
	TT N.Trường
	4.245
	2.435
	1.810
	240
	1.280
	73
	50
	150
	17

	28
	Chiềng Xuân
	1.849
	1.830
	19
	1
	1.5
	-
	0.5
	10
	6

	29
	Tân Xuân
	2.322
	2.303
	19
	1
	1.5
	-
	0.5
	10
	6

	Ghi chú: Thu phí, lệ phí của Thị trấn Mộc Châu bao gồm cả số thu phí của BQL Chợ 120 triệu.
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